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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai kết luận 

chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ Trung ương đạo về phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 

Trung ương) tại Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025 của Cơ 

quan thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Căn cứ Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường; 

Căn cứ Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2025 của 

Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường triển khai kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban 

Chỉ Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số (Ban Chỉ đạo Trung ương) tại Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 

15/10/2025 của Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và 

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Quyền Bộ trưởng (để b/c);  

- Cơ quan thường trực BCĐTW (để b/c); 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ: VPCP, KHCN; 

- Các Thứ trưởng (để ph chỉ đạo); 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ; 

- Lưu: VT, KHCN. (TDH) 

KT. BỘ TRƯỞNG 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

 

KẾ HOẠCH  

Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai kết luận chỉ đạo 

của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ Trung ương đạo về phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo Trung 

ương) tại Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025 của Cơ quan 

thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BNNMT ngày     tháng 10 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Quán triệt sâu sắc, toàn diện, hành động quyết liệt và tập trung tổ chức triển 

khai nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ, hoàn thành tốt, đúng thời hạn theo đúng tinh 

tần, định hướng, phương châm hành động được Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban 

Chỉ đạo Trung ương kết luận chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết quý III/2025 về tình hình 

thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến cuối 

năm 2025 và thời gian tới. 

2. Yêu cầu 

a) Xác định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ và 

các đơn vị trực thuộc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường với tư cách là người 

đứng đầu phải nghiêm túc nêu gương, chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, 

Nhân dân, Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ về triển khai các nhiệm vụ 

trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại đơn vị 

và lĩnh vực phụ trách; bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực thi các nhiệm 

vụ được giao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ là cơ sở đánh giá năng lực và mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức. 

b) Bám sát quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm “Kỷ cương - Nguồn 

lực - Kết quả là thước đo” và phương châm hành động “Ba trọng tâm - Ba công 

khai - Một thước đo”; "Khẩn trương xây dựng kế hoạch, quyết liệt trong chỉ đạo, 

điều hành". Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt, đặt hàng; doanh nghiệp là chủ 

thể chính trong đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hoá kết quả khoa 

học, công nghệ. 

c) Các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp 

chặt chẽ, đảm bảo đồng bộ, không chồng chéo, né tránh trách nhiệm; thường 

xuyên kịp thời, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng 

mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, 

hiệu quả của việc triển khai thực hiện. 
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II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị trực thuộc 

Bộ cần phải nêu gương chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Ban 

Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ về việc triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm 

hoàn thành 100% nhiệm vụ đúng hạn, kết quả kiểm đếm được, đáp ứng được yêu 

cầu thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, là động lực quan trọng để phát triển 

bền vững ngành nông nghiệp và môi trường. Dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống, 

liên thông, thống nhất, dùng chung”. Dịch vụ công phải làm hài lòng người dân, 

doanh nghiệp một cách thực chất, tránh hình thức, số liệu trong báo cáo rất tốt 

nhưng thực tế lại khác. An ninh mạng phải tuân thủ tuyệt đối tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật. 

a) Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, các Vụ, Cục và đơn vị trực thuộc Bộ liên 

quan. 

b) Thời gian hoàn thành: Thường xuyên, liên tục. 

2. Về công tác chỉ đạo, điều hành 

2.1. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-

NQ/TW, các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung 

ương, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Quyết định số 

2401/QĐ-BNNMT về việc sửa đổi, bổ sung cập nhật Kế hoạch của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024; Nghị 

quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ 

chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi 

mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số quốc gia (CĐS); Nghị quyết số 71/NQ-

CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; Nghị quyết số 14-

NQ/ĐU của Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 

31/7/2025 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số ngành Nông nghiệp và Môi trường; Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 

27/6/2025 của Đảng ủy bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Kế hoạch 

của Đảng ủy Bộ thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS. 

- Thường xuyên, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện kèm minh chứng trên 

Hệ thống giám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW (nq57.vn) và khai thác dữ liệu phục 

vụ chỉ đạo, điều hành. 

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục 

Chuyển đổi số, Văn phòng Bộ. 

b) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ 

c) Thời gian hoàn thành: Theo lộ trình các nhiệm vụ tại Quyết định số 

2401/QĐ-BNNMT, các văn bản chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ và thông báo 

kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ. 
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2.2. Chủ động rà soát, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm tiến 

độ và hiệu quả thực chất. 

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế và các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ và các đơn 

vị trực thuộc Bộ. 

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Chuyển đổi số. 

2.3. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, 

giải pháp theo phân công trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị, sáng kiến, giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia (tại địa chỉ https://pakn.nq57.vn/). 

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Khoa học và Công nghệ. 

b) Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ và đơn vị trực thuộc Bộ. 

c) Thời gian hoàn thành: Thường xuyên, liên tục. 

2.5. Tập trung hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số theo Kế hoạch số 02-

KH/BCĐTW, Thông báo số 06-TB/BCĐTW, Thông báo số 44-TB/TGV ngày 

12/9/2025 và Thông báo số 46-TB/TGV ngày 30/9/2025 bảo đảm hiệu quả, đúng 

tiến độ. 

a) Đơn vị chủ trì: Cục Chuyển đổi số; Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ (đầu 

mối được giao nhiệm vụ tại các văn bản giao của Bộ). 

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan. 

c) Thời gian hoàn thành: Theo tiến độ quy định tại các văn bản. 

2.6. Rà soát, cấu trúc lại quy trình các dịch vụ công trực tuyến có tỷ lệ hồ 

sơ trực tuyến thấp, tỉ lệ phải bổ sung, sửa lỗi cao, bảo đảm người dân, doanh 

nghiệp “Chỉ khai báo thông tin một lần”. 

a) Đơn vị chủ trì: Các Cục, các đơn vị trực thuộc Bộ có thủ tục hành chính 

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Cục Chuyển đổi số. 

c) Thời gian hoàn thành: 20/12/2025. 

d) Sản phẩm: Các quy trình dịch vụ công trực tuyến có tỉ lệ hồ sơ trực tuyến 

thấp, tỉ lệ phải bổ sung, sửa lỗi cao được rà soát, cấu trúc lại. 

2.7. Triển khai xây dựng các nền tảng, phần mềm dùng chung xuyên suốt 

từ Trung ương đến địa phương; có hướng dẫn chi tiết, cụ thể phân loại hồ sơ, tài 

liệu cần số hóa, xác định mục tiêu số hóa gắn với quy trình điện tử hay chỉ để lưu 

trữ để địa phương triển khai thực hiện. 

a) Đơn vị chủ trì: các Cục chuyên ngành có nền tảng, phần mềm dùng 

chung xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương 

b) Đơn vị phối hợp: Cục Chuyển đổi số, Vụ Khoa học và Công nghệ. 

c) Thời gian hoàn thành: tháng 11/2025. 

d) Sản phẩm:  
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- Văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể phân loại hồ sơ, tài liệu cần số hóa, 

xác định mục tiêu số hóa gắn với quy trình điện tử hay chỉ để lưu trữ để địa 

phương triển khai thực hiện. 

- Triển khai xây dựng các nền tảng, phần mềm dùng chung xuyên suốt từ 

Trung ương đến địa phương: (1) đối với các nền tảng, phần mềm dùng chung hiện 

có: Hoàn thiện, cập nhật tuân thủ “Mô hình liên thông thống nhất, hiệu quả và 

quản trị dựa trên dữ liệu trong hệ thống chính trị”, hướng dẫn, vận hành, sử dụng; 

rà soát, đề xuất phương án, kinh phí triển khai các nền tảng do các doanh nghiệp 

đã triển khai, triển vọng trên thị trường; (2) đối với các nền tảng, phần mềm dùng 

chung chưa có: hoàn thành thiết kế, chức năng, dự toán.. để triển khai xây dựng.  

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm về thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia 

- Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, Quy 

định số 05-QĐ/BCĐTW và các nghị quyết của Chính phủ về chuyển đổi số toàn 

diện, tạo lập dữ liệu số. Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường, 

Bộ đã ban hành các quyết định1 và cần tổ chức triển khai thực hiện: Danh mục cơ 

sở dữ liệu dùng chung thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Kế hoạch xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của 

Bộ và Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành 

động của Chính phủ thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện 

trong hệ thống chính trị. 

- Thực hiện Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT ngày 31/8/2025 của Bộ 

Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai thực hiện chiến dịch 

làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (Phần nhiệm vụ do Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường thực hiện). 

4. Về bảo đảm kinh phí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

chuyển đổi số 

Tiếp tục theo dõi bám sát để triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng 

dụng công nghệ thông tin theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường đã có văn bản đề xuất các nhiệm vụ, đăng ký kinh phí để xây dựng 

các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kinh phí gửi Bộ Khoa học 

và Công nghệ: Bổ sung kinh phí năm 2025 là 54,814 tỷ đồng để triển khai 12 nhiệm 

vụ trọng tâm được giao tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW; tổng kinh phí đề xuất thực 

hiện các nhiệm vụ trong 02 năm 2025 - 2026 là 477,395 tỷ đồng2 và kinh phí 3.135 

triệu đồng3 để thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất 

đai. 

5. Phân công các đơn vị chủ trì và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao 

tại Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025 của Văn phòng Trung ương 

                                                           
1  Quyết định số 2913/QĐ-BNNMT ngày 30/7/2025, số 2914/QĐ-BNNMT ngày 30/7/2025, số 3211/QĐ-

BNNMT ngày 14/8/2025. 
2 Công văn số 5758/BNNMT-KHCN ngày 20/8/2025. 
3 Công văn số 6913/BNNMT-KHCN ngày 19/9/2025. 
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Đảng và Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025 của Tổ Giúp việc Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số (chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công trách nhiệm 

- Thủ trưởng các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ và đơn vị trực thuộc Bộ chủ trì 

thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, không đùn đẩy, né 

tránh; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ 

theo đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng. 

- Vụ Khoa học và Công nghệ là đầu mối tổng hợp, đôn đốc, báo cáo Bộ 

trưởng về tiến độ triển khai kế hoạch; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn 

vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tham mưu, theo dõi, đôn đốc triển khai các 

nhiệm vụ được giao về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển 

đổi số (trừ các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng cơ sở dữ liệu, dịch vụ công, 

chuyển đổi số gắn với Đề án 06); 

- Cục Chuyển đổi số tham mưu, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc triển khai các 

nhiệm vụ liên quan đến xây dựng cơ sở dữ liệu, dịch vụ công, chuyển đổi số gắn 

với Đề án 06.  

- Vụ Tổ chức cán bộ tham tham mưu, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc công tác 

về cải cách hành chính. 

- Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp, đề xuất phân bổ nguồn lực để thực 

hiện nhiệm vụ của Kế hoạch. 

- Vụ Pháp chế là đơn vị đầu mối hoàn thiện, rà soát các văn bản quy phạm 

pháp luật về chuyển đổi số và an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu. 

2. Chế độ báo cáo 

Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Tổ chức cán bộ và Cục Chuyển đổi số định 

kỳ cập nhật thông tin tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ lên Hệ thống thông tin 

giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57- NQ/TW; Định kỳ tổng hợp, 

báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Trung ương Đảng (Cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo Trung ương) theo đúng yêu cầu; báo cáo Ban Thường vụ, Lãnh đạo 

Bộ để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ./. 

  



PHỤ LỤC  

Phân công các các nhiệm vụ bổ sung trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW 

(nq57.vn) theo Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025 và Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025  

TT Nhiệm vụ cụ thể 
Văn bản giao Bộ 

NN&MT 

Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời hạn 

hoàn thành 

Ghi 

chú 

I Nhóm 8 - Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện 04 nhiệm vụ)  

1  

Chủ động rà soát, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính 

sách, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực chất (nhiệm vụ 

thường xuyên). 

Thông báo số 07-

TB/CQTTBCĐ 

ngày 15/10/2025 

Vụ Pháp chế Vụ Khoa học 

và Công 

nghệ; Các 

đơn vị trực 

thuộc Bộ 

01/01/2026  

2  

Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị, sáng kiến, giải pháp (Quy chế số 03-QC/BCĐTW 

ngày 23/6/2025) theo phân công (nhiệm vụ thường 

xuyên). 

Thông báo số 07-

TB/CQTTBCĐ 

ngày 15/10/2025 

Văn phòng 

Đảng ủy Bộ 

Vụ Khoa học 

và Công 

nghệ; Các 

đơn vị trực 

thuộc Bộ 

01/01/2026  

3  

Thường xuyên, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện kèm 

minh chứng trên Hệ thống giám sát, đánh giá Nghị 

quyết số 57-NQ/TW (Quy chế số 02-QC/BCĐTW ngày 

10/6/2025), đồng thời khai thác dữ liệu phục vụ chỉ đạo, 

điều hành (nhiệm vụ thường xuyên). 

Thông báo số 07-

TB/CQTTBCĐ 

ngày 15/10/2025 

Vụ Khoa 

học và Công 

nghệ; Cục 

Chuyển đổi 

số 

Các đơn vị 

trực thuộc Bộ 
01/01/2026  

4  

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ theo Nghị 

quyết số 57-NQ/TW và các chương trình, kế hoạch của 

Ban Chỉ đạo (Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW ngày 

02/6/2025 và Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 

Thông báo số 07-

TB/CQTTBCĐ 

ngày 15/10/2025 

Vụ Khoa 

học và Công 

nghệ; Cục 

Các đơn vị 

trực thuộc Bộ 
01/01/2026  
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TT Nhiệm vụ cụ thể 
Văn bản giao Bộ 

NN&MT 

Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời hạn 

hoàn thành 

Ghi 

chú 

19/6/2025), Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức chính trị - xã hội (nhiệm vụ thường xuyên). 

Chuyển đổi 

số 

II 
Nhóm 2 - Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế, xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển, 

đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh (06 nhiệm vụ) 

5  

Theo nhiệm vụ được giao, khẩn trương xây dựng, hoàn 

thiện các dự án luật liên quan đến khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Luật Chuyển đổi số, 

Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật sở hữu trí tuệ (sửa đổi)…) 

trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo 

chương trình lập pháp của Quốc hội (nhiệm vụ thường 

xuyên). 

Thông báo số 07-

TB/CQTTBCĐ 

ngày 15/10/2025 

Vụ Pháp 

chế; Vụ 

Khoa học và 

Công nghệ 

Các đơn vị 

trực thuộc Bộ 
01/01/2026  

6  

Theo nhiệm vụ được giao, khẩn trương xây dựng, trình 

ban hành các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành các 

Luật, Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, đảm bảo 

tính đồng bộ và có hiệu lực thi hành cùng thời điểm với 

luật (nhiệm vụ thường xuyên). 

Thông báo số 07-

TB/CQTTBCĐ 

ngày 15/10/2025 

Vụ Pháp chế Các đơn vị 

trực thuộc Bộ 
01/01/2026  

7  

Theo nhiệm vụ được giao, xây dựng, trình cấp có thẩm 

quyền ban hành các văn bản quy định được giao tại Quy 

định số 05-QĐ/BCĐTW ngày 27/8/2025 của Ban Chỉ 

đạo Trung ương (nhiệm vụ thường xuyên). 

Thông báo số 07-

TB/CQTTBCĐ 

ngày 15/10/2025 

Cục Chuyển  

đổi số 

Các đơn vị 

trực thuộc Bộ 
01/01/2026  

8  

Chịu trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện 

hiệu quả các nhiệm vụ, dự án đã được giao, bảo đảm 

bám sát các hướng dẫn của cơ quan quản lý ngành, tránh 

Thông báo số 47-

TB/TGV ngày 

17/10/2025 của 

Tổ Giúp việc 

Vụ Khoa 

học và Công 

nghệ 

Các đơn vị 

trực 

thuộc Bộ 

Trong 

tháng 

12/2025 
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TT Nhiệm vụ cụ thể 
Văn bản giao Bộ 

NN&MT 

Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời hạn 

hoàn thành 

Ghi 

chú 

trùng lặp, lãng phí (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo 

kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).  

9  

Phân công đầu mối tổng hợp, hướng dẫn kế hoạch, dự 

toán (bao gồm cả chi đầu tư, chi thường xuyên) để có 

sự thống nhất, đồng bộ (ở Bộ, cơ quan Trung ương: 

Cục/Vụ/Ban Kế hoạch - Tài chính, ở địa phương: Sở 

Tài chính/Sở KHCN) báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo 

kết quả thực hiện trong tháng 12/2025.  

Thông báo số 47-

TB/TGV ngày 

17/10/2025 của 

Tổ Giúp việc 

Vụ Kế 

hoạch-Tài 

chính;Vụ 

Khoa học và 

Công nghệ 

Các đơn vị 

trực 

thuộc Bộ 

Trong 

tháng 

12/2025 

 

10  

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, dự 

án đã được giao theo đúng chỉ đạo tại Thông báo Kết 

luận số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025; bảo đảm 

bám sát các hướng dẫn của cơ quan quản lý ngành, tránh 

trùng lặp, lãng phí (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo 

kết quả thực hiện trong tháng 12/2025) 

Thông báo số 47-

TB/TGV ngày 

17/10/2025 của 

Tổ Giúp việc 

Vụ Khoa 

học và Công 

nghệ 

Các đơn vị 

trực 

thuộc Bộ 

Trong 

tháng 

12/2025 

 

III 

Nhóm 5 - Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong 

hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng 

và an ninh (04 nhiệm vụ)      

11  

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số theo Kế 

hoạch số 02-KH/BCĐTW, Thông báo 06-TB/BCĐTW 

(an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu), 

Thông báo 44-TB/TGV ngày 12/9/2025 (tạo lập, kết 

nối, chia sẻ dữ liệu) và Thông báo 46-TB/TGV ngày 

30/9/2025 (chuyển đổi số liên thông trong hệ thống 

chính trị), bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ. 

Thông báo số 07-

TB/CQTTBCĐ 

ngày 15/10/2025 

Cục Chuyển  

đổi số 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Bộ. 

31/12/2025  
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TT Nhiệm vụ cụ thể 
Văn bản giao Bộ 

NN&MT 

Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời hạn 

hoàn thành 

Ghi 

chú 

12  

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công 

an rà soát, cấu trúc lại quy trình các dịch vụ công trực 

tuyến có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thấp, tỷ lệ phải bổ sung, 

sửa lỗi cao, bảo đảm người dân, doanh nghiệp “chỉ khai 

báo thông tin một lần”. 

Thông báo số 07-

TB/CQTTBCĐ 

ngày 15/10/2025 

Các Cục, 

các đơn vị 

trực thuộc 

Bộ có thủ 

tục hành 

chính  

Văn phòng 

Bộ; Vụ Pháp 

chế; Cục 

Chuyển đổi 

số; Các đơn 

vị trực thuộc 

Bộ liên quan 

31/12/2025  

13  

Triển khai xây dựng các nền tảng, phần mềm dùng 

chung xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương; có 

hướng dẫn chi tiết, cụ thể về phân loại hồ sơ, tài liệu cần 

số hóa, xác định mục tiêu số hóa gắn với quy trình điện 

tử hay chỉ để lưu trữ để địa phương triển khai thực hiện. 

Thông báo số 07-

TB/CQTTBCĐ 

ngày 15/10/2025 

Cục chuyên 

ngành có 

nền tảng, 

phần mềm 

dùng chung 

xuyên suốt 

từ Trung 

ương đến 

địa phương  

Cục Chuyển 

đổi số; Vụ 

Khoa học và 

Công nghệ; 

Các đơn vị 

trực thuộc Bộ 

liên quan. 

30/11/2025  

14  

Căn cứ pháp luật hiện hành; thực trạng, yêu cầu phát 

triển; bám sát chủ trương của Đảng, hướng dẫn của Bộ 

quản lý ngành (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài 

chính, Bộ Công an, Bộ Nội vụ) thực hiện việc phân bổ 

kinh phí, triển khai thực hiện đảm bảo đúng pháp luật, 

hiệu quả, chặt chẽ, không trùng lặp (nhiệm vụ thường 

xuyên). 

Thông báo số 07-

TB/CQTTBCĐ 

ngày 15/10/2025 

Vụ Khoa 

học và Công 

nghệ; Vụ Kế 

hoạch - Tài 

chính 

Các đơn vị 

trực thuộc Bộ 
01/01/2026  
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